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TT VỊ TRÍ DỰ TUYỂN NỘI DUNG 

1 

Y sĩ đa khoa 

(Tài liệu ôn tập được 

đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử của 

Sở Y tế) 

1. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp 

- 3. Chẩn đoán 

- Phụ lục 1 

-  Phụ lục 2 

- Phụ lục 3 

2. Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 

của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị COVID-19 

3. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết 

Dengue 

- II. Diễn biến lâm sàng bệnh sốt xuất huyết 

Dengue 

- III. Chẩn đoán và phân độ 

- Phụ lục 2 

- Phụ lục 3 

4. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính: 

- 1.2. Chẩn đoán 

1.2.1. Chẩn đoán định hướng được áp dụng tại 

tuyến chưa được trang bị máy đo CNTK 

- 3.3. Chẩn đoán 

- 3.3.1. Phát hiện các dấu hiệu của đợt cấp 

BPTNMT tại y tế cơ sở (xã/phường, huyện) 

5. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

- 1. Người nghi lao phổi 

- 2. Chẩn đoán lao phổi 

- 7. Phân loại bệnh lao 

- Phòng bệnh lao 

6. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh suy dinh 

dưỡng cấp tính ở trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi 

- I. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh SDD cấp tính 

- II. Hướng dẫn điều trị bệnh SDD cấp tính 

1. Phân loại điều trị bệnh SDD cấp tính 

- IV. Phòng bệnh 

7. Hướng dẫn xử trí tiêu chảy ở trẻ em 

8. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tay - chân 

- miệng 

9. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét 
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TT VỊ TRÍ DỰ TUYỂN NỘI DUNG 

2 

Y sĩ y học cổ truyền 

(Tài liệu ôn tập được 

đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử của 

Sở Y tế) 

Chủ đề 1: Tứ chẩn 

Chủ đề 2: Bát cương 

Chủ đề 3: Kê đơn thuốc YHCT 

Chủ đề 4: Điện châm 

Chủ đề 5: Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII 

ngoại biên 

Chủ đề 6: Điều trị di chứng tai biến mạch máu não 

bằng YHCT 

Chủ đề 7: Điều trị đau dây thần kinh hông 

Chủ đề 8: Điều trị đau vùng thắt lưng 

Chủ đề 9: Điều trị cảm cúm 

3 

Cao đẳng 

ngành dược 

(Tài liệu ôn tập được 

đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử của 

Sở Y tế) 

1. Luật Dược số 105/2016/QH13 

- Chương I; 

- Chương III: Điều 11, 12, 13 và Điều 28; 

- Chương IV: Điều 32, 34, 47, 48; 

- Chương V: Điều 54, 58,59, 61; 

- Chương VIII: Điều 76, 77, 78; 

- Chương X: Điều 84. 

2. Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 

của Bộ Y tế Quy định tổ chức và hoạt động của 

Khoa Dược bệnh viện 

- Chương I; 

- Chương II: Điều 6, 9, 10; 

- Chương III: Điều 14, 15, 16, 17. 

3. Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 

của Bộ Y tế Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ 

sở y tế có giường bệnh 

- Chương I; 

- Chương II: Điều 5, Điều 7. 

4. Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 

của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 

tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và 

nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

- Chương I; 

- Chương II: Điều 4, 6, 7 và 8; 

- Chương IV: Điều 15. 

5. Quyết định 5631/QĐ-BYT ngày 31/12/2020  của 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực 

hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện” 
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6. Chuyên đề về Dược liệu 

- Thu hái - Chế biến - Bảo quản dược liệu 

- Cát căn 

- Cây Mã đề 

- Cây Rau má 

- Cây Ngũ gia bì chân chim 

- Cây Lô hội 

7. Chuyên đề về Dược lý 

- Sự hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ thuốc 

- Dược động học 

- Tương tác thuốc 

4 

Đại học ngành 

Điều dưỡng 

(Tài liệu ôn tập được 

đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử của 

Sở Y tế) 

1. Chăm sóc bệnh nhân xơ gan 

2. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ ung thư đại- trực 

tràng 

3. Chăm sóc bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa 

4. Chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường 

5. Chăm sóc bệnh nhân Ung thư phổi 

6. Chăm sóc bệnh nhân trước mổ 

7. Chăm sóc người bệnh sau mổ 

8. Chăm sóc trẻ bị viêm cầu thận cấp 

9. Chăm sóc trẻ bị viêm phổi nặng 

5 

Cao đẳng ngành 

Điều dưỡng 

(Tài liệu ôn tập được 

đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử của 

Sở Y tế) 

 

1. Chăm sóc bệnh nhân viêm tụy cấp 

2. Chăm sóc bệnh nhân Suy thận 

3. Chăm sóc bệnh nhân Gãy Xương đùi 

4. Chăm sóc người bệnh Bó Bột 

5. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ chấn thương sọ não 

6. Chăm sóc Trẻ suy dinh dưỡng 

8. Chăm sóc bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa 

9. Chăm sóc bệnh nhân viêm phổi thùy 

 

6 

Đại học ngành 

Gây mê hồi sức 

(Tài liệu ôn tập liên hệ 

tại Phòng Tổ chức cán 

bộ của Sở Y tế) 

1. Chuẩn bị bệnh nhân trước mổ 

2. Săn sóc bệnh nhân sau mổ 

3. Thông khí nhân tạo 

4. Cấp cứu ngưng thở - ngưng tim 

5. Gây mê nội khí quản 

6. Gây mê tĩnh mạch 

7. Gây tê tủy sống 

8. Gây tê ngoài màng cứng 

9. Tai biến và biến chứng của gây mê 
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7 

Đại học ngành Hộ 

sinh; Hoặc Đại học 

Điều dưỡng chuyên 

ngành phụ sản (tốt 

nghiệp trước ngày 

10/6/2022) 

(Tài liệu ôn tập được 

đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử của 

Sở Y tế) 

1. Tính chất thai nhi và phần phụ đủ tháng 

2. Chăm sóc thai phụ trong thời kỳ thai nghén 

3. Chăm sóc thai phụ trong thời kỳ chuyển dạ 

4. Chăm sóc thai phụ trước mổ lấy thai 

5. Chăm sóc thai phụ thời kỳ hậu sản 

6. Chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai 

7. Chăm sóc trẻ sơ sinh ngay sau đẻ 

8. Chăm sóc người bệnh băng huyết sau sinh 

9. Chăm sóc người bệnh có khối U sinh dục 

8 

Cao đẳng 

ngành Hộ sinh 

(Tài liệu ôn tập được 

đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử của 

Sở Y tế) 

1. Chăm sóc bệnh nhân dọa sẩy thai, sẩy thai 

2. Theo dõi chuyển dạ và biểu đồ chuyển dạ 

3. Đỡ đẻ ngôi chỏm 

4. Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và 

ngay sau đẻ 

5. Nuôi dưỡng trẻ em 

6. Khám thai, quản lý thai nghén, chăm sóc thai 

nghén 

7. Chảy máu sau đẻ 

8. Tiền sản giật - sản giật 

9. Chăm sóc bệnh nhân viêm sinh dục 

9 

Đại học ngành 

Xét nghiệm y học 

hoặc Đại học ngành 

Kỹ thuật Xét nghiệm 

y học 

(Tài liệu ôn tập được 

đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử của 

Sở Y tế) 

1. Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm)  

2. Định nhóm máu hệ Rh(D)(Kỹ thuật ống nghiệm) 

3. Định lượng D-Dimer 

4. Định lượng Fibrinogen 

5. Kháng thể kháng dsDNA (anti double stranded 

DNA) bằng phương pháp ELISA 

6. An toàn truyền máu và các biện pháp để bảo đảm 

an toàn truyền máu 

7. Chuyển hóa glucid 

8. Chuyển hóa lipid 

9. Chuyển hóa hemoglobin 

10. Chuyển hóa nước và các chất vô cơ 

10 

Cao đẳng ngành 

Xét nghiệm y học 

hoặc Cao đẳng 

ngành Kỹ thuật Xét 

nghiệm y học 

(Tài liệu ôn tập được 

đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử của 

Sở Y tế) 

 

1. Hình thái các dòng tế bào máu (Hồng cầu, Bạch 

cầu và tiểu cầu) 

- Hình thái dòng hồng cầu 

- Hình thái dòng bạch cầu hạt 

- Các giai đoạn trưởng thành của dòng Lympho 

2. Máu lắng (Phương pháp thủ công) 

3. Co cục máu đông  

4. Định nhóm máu hệ ABO 

5. Định nhóm máu hệ Rh(D) 
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6. Thời gian Prothrombin 

7. Chuyển hóa glucid 

- - Tiêu hóa và hấp thụ Glucid 

- - Đặc điểm chuyển hóa Glucid ở các mô 

8. Chuyển hóa lipid 

- Tiêu hóa và hấp thụ Lipid 

-  Đặc điểm chuyển hóa Lipid ở một số mô 

9. Chuyển hóa hemoglobin 

- Tổng hợp Hemoglobin 

- Thoái hóa Hemoglobin 

10. Chuyển hóa nước và các chất vô cơ 

- Vai trò của nước và các chất vô cơ 

- Điều hòa trao đổi nước và các chất vô cơ 

- Rối loạn chuyển hóa nước và các chất vô cơ 

 

11 

Đại học ngành Kỹ 

thuật hình ảnh y học 

hoặc Đại học ngành 

Chẩn đoán hình ảnh 

(Tài liệu ôn tập liên hệ 

tại Phòng Tổ chức cán 

bộ của Sở Y tế) 

 

1. Quy trình kĩ thuật chụp X quang thực quản-dạ 

dày     

2. Quy trình kĩ thuật chụp X quang đại tràng  

3. Quy trình kĩ thuật chụp X quang đường mật qua 

Kehr 

4. Quy trình kĩ thuật chụp X quang đường rò  

5. Quy trình kĩ thuật chụp X quang niệu quản-bể 

thận ngược dòng 

6. Quy trình kĩ thuật chụp CLVT sọ não không tiêm 

thuốc đối quang 

7. Quy trình kĩ thuật chụp CLVT lồng ngực có tiêm 

thuốc đối quang Iod 

8. Quy trình kĩ thuật chụp CLVT tầng trên ổ bụng 

thường quy 

9. Quy trình kĩ thuật chụp CLVT tiểu khung thường 

quy 

10. Quy trình kĩ thuật chụp CLVT cột sống thắt 

lưng có dựng hình 3D 

11. Chụp CLVT khớp thường quy không tiêm 

thuốc đối quang 

12. Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc đối 

quang  

13. Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc đối 

quang  

14. Chụp CLVT hệ tiết niệu thường quy 

15. Chụp CLVT động mạch chủ chậu 
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12 

Đại học ngành Kỹ 

thuật phục hình răng 

(Tài liệu ôn tập liên hệ 

tại Phòng Tổ chức cán 

bộ của Sở Y tế) 

1. Các giai đoạn lâm sàng trong PHRTLTP (Phục 

hồi răng tháo lắp từng phần; Trang 57-67) 

- Tiếp xúc với bệnh nhân và khám lâm sàng 

- Phân tích trường hợp lâm sàng và chiến lược điều 

trị 

- Điều trị tiền phục hình 

- Kế hoạch điều trị phục hình 

2. Các giai đoạn thực hiện một phục hình toàn hàm: 

phần lâm sàng ( Phục hình răng tháo lắp toàn hàm; 

trang 11-59) 

- Tiếp xúc bệnh nhân và khám lâm sàng 

- Dấu sơ khởi 

- Lấy dấu lần 2 

13 

Đại học thuộc 

một trong các ngành 

hoặc chuyên ngành: 

Vật lý trị liệu và 

Phục hồi chức năng,  

Phục hồi chức năng, 

Vật lý trị liệu 

(Tài liệu ôn tập liên hệ 

tại Phòng Tổ chức cán 

bộ của Sở Y tế) 

 

1. Quá trình tàn tật, phòng ngừa và phục hồi chức 

năng 

2. Các phương pháp vật lý trị liệu 

3. Vận động trị liệu 

4. Các phương pháp phục hồi chức năng 

5. Các thương tật thứ phát thường gặp và biện pháp 

phòng ngừa 

6. Thăm khám và lượng giá người tàn tật 

7. Phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị liệt nửa 

người do tai biến mạch máu não 

8. Phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị tổn thương 

tuỷ sống 

9. Phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị đau vùng 

thắt lưng 

10. Phục hồi chức năng cho trẻ bị bại não 

 

14 

Cao đẳng thuộc 

một trong các ngành 

hoặc chuyên ngành: 

Vật lý trị liệu và 

Phục hồi chức năng, 

Phục hồi chức năng, 

Vật lý trị liệu 

(Tài liệu ôn tập liên hệ 

tại Phòng Tổ chức cán 

bộ của Sở Y tế) 

 

1. Nguyên tắc vận động trị liệu 

2. Các tư thế căn bản và biến đổi trong vận động trị 

liệu 

3. Bài tập vận động thụ động 

4. Bài tập vận động có trợ giúp 

5. Bài tập vận động chủ động tự do 

6. Bài tập vận động có đề kháng 

7. Bài tập di động khớp 

8. Bài tập điều hợp vận động 

9. Bài tập vận động trên nệm 

10. Bài tập vận động cho trẻ sơ sinh và trẻ em 
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15 

Thạc sĩ/Đại học 

ngành y tế công cộng 

(Tài liệu ôn tập được 

đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử của 

Sở Y tế) 

1. Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 24/02/2012 

của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát 

và phòng, chống bệnh tay chân miệng”. 

2. Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 

của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát 

và phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết Dengue”. 

3. Quyết định số 741/QĐ-BYT ngày 02/3/2016 của 

Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát và 

phòng chống bệnh sốt rét”. 

4. Quyết định số 4845/QĐ-BYT ngày 05/12/2012 

của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát 

và phòng chống bệnh sởi, rubella”. 

5. Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 

của Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát và đáp ứng với 

bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

6. Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động 

tiêm chủng. 

7. Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 

của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động 

tiêm chủng. 

8. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét 

16 

Đại học ngành Tài 

nguyên và Môi 

trường 

(Tài liệu ôn tập được 

đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử của 

Sở Y tế) 

 

Chương I. Tổng quan về chất thải y tế 

Chương II. Phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ 

chất thải y tế 

Chương III. Xử lý và tiêu hủy chất thải y tế 

Chương IV. Xử lý nước thải y tế 

Chương V. Quản lý chất thải khí trong các cơ sở y 

tế 

Chương VI. Quan trắc môi trường y tế 

 

17 

Đại học ngành Công 

nghệ thông tin hoặc 

Đại học ngành Khoa 

học máy tính 

(Tài liệu ôn tập được 

đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử của 

Sở Y tế) 

I. Các văn bản: 

1. Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 

của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước: Chương I, 

II, III. 

2. Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về 
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công nghiệp Công nghệ thông tin: Chương I; Mục 

I, Chương II. 

3. Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 

15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và 

bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang 

thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ 

quan nhà nước. 

4. Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 

của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh 

mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong cơ quan nhà nước. 

5. Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 

của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công 

nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

6. Thông tư 46/2018-TT-BYT ngày 28/12/2018 của 

Bộ Y tế về Quy định hồ sơ bệnh án điện tử: 

Chương I, II. 

7. Quyết định số 4495/QĐ-BYT ngày 30/10/2015 

của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn xây dựng 

nội quy an toàn, an ninh thông tin tại các đơn vị 

trong ngành y tế. 

II. Một số nội dung kiến thức, kỹ năng nghiệp 

vụ (Thí sinh tự ôn tập kiến thức phần này, Hội 

đồng không ban hành tài liệu ôn tập) 

1. Kiến trúc máy tính; lắp ráp máy tính; cài đặt. 

2. Mạng máy tính: Mạng máy tính; Quản trị mạng; 

Quản trị dịch vụ mạng. 

3. Công nghệ web và ứng dụng. 

4. Kỹ năng sử dụng bộ công cụ Tin học văn phòng. 

5. Thuật toán và ngôn ngữ lập trình. 
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Đại học thuộc 

một trong các ngành 

hoặc chuyên ngành: 

Kế toán, Kiểm toán, 

Tài chính và Cao 

đẳng ngành Kế toán 

(Tài liệu ôn tập được 

đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử của 

Sở Y tế) 

1. Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 

25/6/2015. 

- Chương I: Những quy định chung 

- Chương II: Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan 

nhà nước và trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá 

nhân về ngân sách Nhà nước (Điều 31 đến Điều 34) 

- Chương III: Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân 

sách Nhà nước các cấp (Điều 37 đến Điều 40) 

- Chương IV: Lập dự toán ngân sách nhà nước 

2. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật ngân sách nhà nước. 

- Chương III: Lập dự toán ngân sách nhà nước 

- Chương IV: Chấp hành ngân sách nhà nước 

3. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 

15/2017/QH14 ngày 21/6/2017. 

- Chương I: Những quy định chung 

- Chương II: Nội dung quản lý nhà nước về tài sản 

công và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước 

đối với tài sản công 

- Chương III: Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (Mục 1, Mục 2, Mục 3) 

4. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Chương II: Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công 

tại cơ quan nhà nước 

- Chương XIV: Hạch toán, thống kê, ghi nhận 

thông tin, báo cáo, công khai tài sản công 

5. Công văn số 41/CP-KTTH ngày 13/02/2018 của 

Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP. 

6. Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH của Văn 

phòng Quốc Hội ngày 04/7/2019 về Luật Kế toán. 

- Chương I: Những quy định chung 

- Chương II: Nội dung công tác kế toán 

- Chương III: Tổ chức bộ máy kế toán và người 

làm kế toán 

7. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kế toán. 

- Chương II: Quy định cụ thể (Mục 1; Mục 2) 

8. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 

của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành 
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chính, sự nghiệp (Không bao gồm nội dung phụ lục 

kèm theo Thông tư) 

19 

Nhóm tổng hợp: 

1. Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Luật, 

Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, 

Hành chính 

2. Đại học ngành 

Hành chính 

3. Đại học ngành 

Công tác xã hội 

4. Đại học ngành 

Tâm lý 

(Tài liệu ôn tập được 

đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử của 

Sở Y tế) 

 

1. Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của 

Bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện 

2. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 

năm 2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử 

của công chức, viên chức, người lao động làm việc 

tại các cơ sở y tế. 

3. Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 

năm 2021 của Bộ Y tế Quy định về quản lý chất 

thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. 

4. Thông tư 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của 

Bộ Y tế Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện 

5. Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 

của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

và phòng y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

thành phố trung ương. 

6. Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/05/2021 

của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

7. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 

của Bộ Y tế Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

8. Quy chế bệnh viện: 

8.1. Quy định Hội đồng người bệnh 

8.2. Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án 

20 

Trung cấp thuộc 

một trong các ngành 

hoặc chuyên ngành: 

Văn Thư, Văn thư - 

Lưu trữ 

(Tài liệu ôn tập được 

đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử của 

Sở Y tế) 

1. Luật Lưu trữ (Luật số: 01/2011/QH13) 

- Chương I: Những quy định chung 

- Chương II: Thu thập tài liệu lưu trữ 

- Chương III: Bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ, 

hủy tài liệu hết giá trị 

- Chương IV: Sử dụng tài liệu lưu trữ 

2. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 
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của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật lưu trữ 

- Chương I: Quy định chung 

- Chương II: Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử 

- Chương IV: Một số trường hợp đặc biệt khi sử 

dụng tài liệu lưu trữ liên quan đến cá nhân 

3. Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu 

- Chương I: Quy định chung 

- Chương II: Quy định cụ thể 

- Điều 24 thuộc Chương III 

4. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của 

Chính phủ về công tác văn thư 

- Chương I: Quy định chung 

- Chương III: Quản lý văn bản 

5. Thông tư 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của 

Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công 

tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 

6. Thông tư 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của 

Bộ Nội vụ về hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ 

vào lưu trữ lịch sử các cấp 

7. Thông tư 05/TT-BNV ngày 25/11/2015 của Bộ 

Nội vụ về Quy định danh mục tài liệu hạn chế sử 

dụng tại Lưu trữ lịch sử 

8. Thông tư 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của 

Bộ Nội vụ về hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức 

thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các 

cấp 
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